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"GO - TSUGŌ - WA IKAGA DESU - KA?": 'Anh/chị có bận việc gì không?'.

    

 

                  Để nghe bài học xin  BẤM VÀO ĐÂY .

Tóm tắt bài học trước

Chị Mika và anh Leo tiếp tục trò chuyện tại bữa tiệc ở nhà thầy Masaki. Trong bài trước, anh
Leo tặng một món quà cho chị Aki. Câu chuyện tiếp theo thế nào?

 

レオ： みかさん、これは、ほんの気持ちです。anh Leo:Chị Mika này, đây chỉ là tấm lòng của tôi thôi.
  MIKA - SAN, KORE - WA HONNO KIMOCHI - DESU.   
みか： すてきなネックレスね。ありがとう。 chị Mika:Chiếc dây chuyền đẹp quá. Cảm ơn anh.
  SUTEKI - NA NEKKURESU - NE. ARIGATŌ.  
レオ： 来週の火曜日、ご都合はいかがですか？anh Leo:Thứ ba tuần sau, chị có bận gì không?
  RAISHŪ - NO KAYŌBI, GO- TSUGŌ - WA IKAGA -DESU - KA?  
みか： 大丈夫よ。 chị Mika:Không sao đâu.
  DAIJŌBU - YO.   
  空港には必ず見送りに行くから。  Nhất định tôi sẽ tiễn anh ra sân bay.
  KŪKŌ - NIWA KANARAZU MIOKURI - NI IKU - KARA.  
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"GO - TSUGŌ - WA IKAGA DESU - KA?"

ご都合はいかがですか？là 'Anh/chị có bận việc gì không?'. Đây là mẫu câu dùng để hỏi một cách lịch sự
về kế hoạch của người khác.
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